BẢNG I:  BẢNG GIÁ TÍNH MỨC GIÁ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

VÀ LÀM CƠ SỞ TÍNH GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ CÁC LOẠI GOÃ TRÒN  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Kèm theo Quyết định số 54 /2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008

của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Ngàn đồng

	Nhóm gỗ
	Đường kính dưới 25 cm
	Đường kính từ 25 đến 40 cm
	Đường kính trên 40 cm

	
	Dài dưới

 2 m
	Dài từ 2 m đến 4 m
	Dài trên

 4 m
	Dài dưới

 2 m
	 Dài từ 2 m

   đến 4 m
	Dài trên

 4 m
	Dài dưới

 2 m
	 Dài từ 2 m đến 4 m
	Dài trên

 4 m

	I
	3.000
	3.500
	4.000
	4.200
	4.500
	5.000
	8.000
	9.000
	10.000

	II
	2.500
	3.000
	3.500
	4.000
	4.200
	4.800
	6.000
	7.000
	8.000

	III
	2.000
	2.500
	3.000
	3.200
	3.500
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	IV
	2.500
	2.700
	2.900
	3.100
	3.300
	3.500
	4.000
	5.000
	6.000

	V
	2.000
	2.200
	2.500
	2.800
	3.000
	3.200
	3.500
	4.000
	5.000

	VI - VIII
	1.500
	1.800
	2.000
	2.200
	2.500
	3.000
	3.300
	3.700
	4.000


                                                                        ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

BẢNG II :  BẢNG GIÁ TÍNH MỨC GIÁ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

VÀ LÀM CƠ SỞ TÍNH GIÁ KHỞI ĐIỂM BÁN ĐẤU GIÁ CÁC LOẠI GOÃ XẺ, GỖ ĐẼO HỘP  

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. 

(Kèm theo Quyết định số 54 /2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2008

của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: Ngàn đồng 

	Nhóm gỗ
	Mặt rộng < 35 cm
	Mặt rộng ( 35 cm
	Mặt rộng ( 70 cm

	
	Dài dưới

 2 m
	Dài từ 2 m

đến 4 m
	Dài trên

 4 m
	Dài dưới

 2 m
	 Dài từ 2 m   đến 4 m
	Dài trên

 4 m
	Dài dưới

 2 m
	 Dài từ 2 m đến 4 m
	Dài trên

 4 m

	I
	6.000
	6.500
	7.000
	7.200
	7.500
	8.000
	10.000
	12.000
	15.000

	II
	5.000
	5.500
	6.000
	6.200
	6.500
	7.000
	8.000
	9.000
	10.000

	III
	4.000
	4.500
	5.000
	5.200
	5.500
	6.000
	7.000
	8.000
	9.000

	IV
	3.000
	3.500
	4.000
	4.200
	4.500
	5.000
	6.000
	7.000
	8.000

	V
	2.000
	2.500
	3.000
	3.200
	3.500
	4.000
	5.000
	6.000
	7.000

	VI - VIII
	1.500
	1.800
	2.000
	2.200
	2.500
	3.000
	4.000
	5.000
	6.000


                                                                    ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

